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I. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	10
	4(4 câu)
	10
	4(4 câu)
	
	
	
	
	20
	8

	2
	Language
	12,5
	5(5 câu)
	17,5
	7(7 câu)
	
	
	
	
	30
	12

	3
	Reading
	15
	9(6 câu)
	5
	5(2 câu)
	5
	6(2 câu)
	
	
	25
	20

	4
	Writing
	
	
	
	
	15
	12(6câu)
	10
	8(4câu)
	25
	20

	Tổng
	37,5
	18
	32,5
	16
	20
	18
	10
	8
	100
	60

	Tỉ lệ (%)
	37,5
	32,5
	20
	10
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100



II. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, 
kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	Listening
		1. Nghe một đoạn hội

	thoại trong 4 phút để chọn câu trả lời đúng liên quan đến chủ đề  thể thao.

	



	Nhận biết: 
Nghe và chọn thông tin đúng sai về chủ đề thể thao.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại khoảng 4 phút liên quan đến chủ đề thể thao.

	Nhận biết: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Nghe hiểu nội dung đoạn hội thoại rồi điền  từ vào chỗ trống.
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Vận dụng: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Language
	Pronunciation
- Âm đơn,(e bẹp, ây)
- Âm (id/t)


	Nhận biết:
Nhận biết các âm được phát âm “e bẹp, ei” qua các từ 
vựng theo chủ đề đã học.

	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ đề. 
	Nhận biết:
Nhận biết được thì hiện tại đơn Nhận biết được 
Cách sử dụng “used to + V”Nhận biết được cách sử dụng although,  despite, however.Nhận ra được cách dùng các từ để hỏi:


	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	 Thông hiểu:
Hiểu,phân biệt được các từ loại theo chủ đề đã học. Nắm được các mối liên kết của từ  và ngữ pháp trong ngữ cảnh, bối cảnh.
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Vận dụng: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Reading
	1. Read and decide the statements T/F .
.


	Nhận biết: 
Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 80-100 từ, về nhân vật Ewan
	Nhận biết:

	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu  được chủ đề của đoạn văn

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	IV.
	writing
		1. Sentence Building                       

	Sử dụng từ/ cụm từ gợi ý

	để viết câu



2. Sentence transformation
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước
	Nhận biết:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:  (10câu)  
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
.-Sử dụng 
+Thì HTĐ
+ Thì QKĐ
+ Các từ chỉ sự nhựng bộ

	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	6

	
	
	
	- Hiểu câu gốc và sử dụng từ gạch chân để viết câu hỏi sử dụng:
+Thì HTĐ
+ Thì QKĐ
+ Câu bị động ở thì HTĐ
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng
	
	
	15
	
	9
	4
	
	8
	
	4
	23
	17
























III. ĐỀ KIỂM TRA 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Tiếng Anh - Lớp 7
Thời gian làm bài: 60 phút, không tính thời gian phát đề
I. LISTENING:	
Question 1: Listen to the passages again. Then tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. .(1.0pt) 
	
	True
	False

	1. The passages are about two sportsmen.   
	
	

	2. Hai goes cycling at the weekend.         
	
	

	3. Hai’s favourite sport is karate.   
	
	

	4. Alice doesn’t like doing sport very much.
	
	


Question 2:Listen again and fill each blank with a word to complete each sentence.(1.0pt)
5. Hai plays _________ at school.
6. Hai practises karate at the club _________ times a week.
7. _________ likes watching sport on TV.
8. Alice plays_________ every Saturday.
B. USE OF LANGUAGE
Question 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1.0pt)
9. A. played		B. frightened		C. excited		D. bored
10. A. hand		B. transport			C. character		D. celebration
11. A. washed	B. attended			C. decided		D. disappointed
12.  A. obey		B. money		          C. key	                   D. honey
Question 4: Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A, B, C or D.(2.0pt)
13. Lan used to ________ morning exercise when she got up early.
A. did			B. does			C. doing		D. do
14. My father __________the bus to work every day, but I cycle.
A. catches		B. drives			C. goes		D. runs
15. You should look right and left when you go________the road.
A. down		B. across			C. up			D. along
16. Bus is the main public________in Viet Nam.
A. travel		B. tricycle			C. transport		D. vehicle
17. The play was so boring. ________, Hoa saw it from beginning to end.
A. Therefore		B. Despite			C. However		D. Although
18. – “ Do you like seeing a film?” – “_________________”
A. No, I don’t like it at all			B. Sure. What film shall we see?
C. Who is in it?				D. I’m sorry, I can’t.
19. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.
A. In spite		B. Despite			C. Although		D. Nevertheless
20. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.
A. Where		B. Why			C. When		D. Which
C. READING:
Question 5:  Read the passage carefully then decide the statements are True or False(1,25pt)	
	Diwali, the Hindu Festival of Lights, is the most important holiday of the year in India . Special Diwali celebrations are held across the country in October or November. The festival shows the cultural richness of this country. People open their doors and windows and light candles to welcome Lakshmi, the Goddes of Wealth. They also enjoy traditional music and dance performances and watch fireworks. Also , people can watch parades with beautiful floats. There is a very strong festive atmosphere across India during Diwali. 
	Statements
	True
	False

	21. Festival of Lights is another name of Diwali
	
	

	22. This festival is held in India from October to November
	
	

	23. Indian people celebrate it to show the cultural richness of their country
	
	

	24. People have a feast and light candles to welcome the Goddess of Wealth
	
	

	25. There are fireworks , parades , music and dancing in this festival
	
	


Question 6: Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap. (1,25pt)
Ewan McGregor was (26)_____ in Scotland in 1971. He decided to be an (27)______ when he was only nine and he (28)_____his first film in 1992. So far in his career he has appeared (29)_____ a lot of different types of films, including comedies, musical, dramas and the Star Wars movies. In his career Ewan has worked with (30)_____ like Cameron Diaz and Nicole Kidman, and his films have won lots of awards. He loves acting and when he finished filming the musical, Moulin Rouge, he said, “I have never been happier to do anything in my life”.
26. A. bear			B. born		C. bearing		D. beared
27. A. acting		B. actress		C. actor		D. action
28. A. made			B. played		C. worked		D. starred
29. A. at			B. on			C. with		D. in
30. A. directors		B. actors		C. actresses		D. writers
D. WRITNG:
Question 7:  Rewrite these following sentences using given words. (1,25pt)
31. What is the distance between Vinh Phuc and Ha Noi city?
=> How………………………………………………………………………………?
32. I often walked to school when I was a student.
=> I used……………………………………………………………………………...
33. Although they are short, they still love playing sports.
=> In spite of………………………………………………………………………….
34. The distance from Ha Noi to Hai Phong is about 100 km
 It is about……………………….............................................................................
35. Although he studied hard, he didn’t pass the exam
 Despite ...................................................................................................................
Question 8 Make questions for the underlined parts in each following sentence: (1,25pt)
36. It’s about 8 km from Phuc Yen town to Ha Noi.
=>……………………………………………………………………….
37. Last year I went to Hai Luu Buffalo Fighting Festival with my parents.
=>…………………………………………………………………………
38. Her family had a trip to Ha Long Bay last summer
=>…………………………………………………………………………
39. This festival is held in my country every year .
=>…………………………………………………………………………
40. They decorate their house with beautiful Christmas trees.
=>…………………………………………………………………………
                            ……………………The end…………………
          

     























IV. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỪA KÌ  II
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7
A. LISTENING: (2.0 marks)
Question 1: 1,0 marks ( 0,25 mark for each correct answer)
1. F               2. T                 3. T                    4. T    
Question 2: 1,0 Marks (0,25 mark for each correct answer)
5. volleyball,    6. Three,    7. Alice,       8. Chess
B. USE OF LANGUAGE: ( 3.0 marks)
Question 3: 1.0 mark. (0,25 mark for each correct answer)
9. D          10. D     11.A       12. A
Question 4 : 2.0 Marks 0,25 mark for each correct answer)
13. D       14. A        15.B     16. C       17. C      18. A      19. B       20. C  
C. READING: 2.5( marks) 
Question 5: 1,25 Marks (0,25 mark for each correct answer)
21. F    22. F   23. T    24. T    25.T
Question 6. 1,25 Marks (0,25 mark for each correct answer)
26. B   27. C  28. D    29.C   30. A
D. WRITING: 2.5 ( marks)
Question 7: 1,25 Marks (0,25 mark for each correct answer)
31. How far is it from Vinh Phuc to Ha Noi city?
32. I used to walk to school when I was a student.
33. In spite of being short, they still love playing sports.
34. It is about 100km from Ha noi to Hai Phong
35.Despite studying hard, he didn’t pass the exam. 
Question 8: 1,25 Marks (0,25 mark for each correct answer)
36. How far is it from Phuc Yen to Ha noi?
37. Where did you go with your parents last year?
38. When did her family have a trip to Ha Long Bay?
39. How often is this festival held in your country ?
40. What do they decorate their house with?
                                  ………………The end………………
V. Ký duyệt
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I. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	10
(4 câu)
	4
	10
(4 câu)
	4
	
	
	
	
	20
	8

	2
	Language
	12,5
(5 câu)
	5
	17,5
(7 câu)
	7
	
	
	
	
	30
	12

	3
	Reading
	15(6 câu)
	9
	5(2 câu)
	5
	5(2 câu)
	6
	
	
	25
	20

	4
	Writing
	
	
	
	
	15
(6câu)
	12

	10
(4câu)
	8
	25
	20

	Tổng
	37,5

	18
	32,5

	16
	20

	18
	10
	8
	100
	60

	Tỉ lệ (%)
	37,5

	32,5

	20

	10
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	



II. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, 
kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	Listening
	1. Nghe một đoạn hội thoại/độc thoại khoảng 150 từ trong khoảng 4 phút để điền thời gian cho lịch trình đến WANAKA
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.

	
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/độc thoại khoảng 150 từ trong khoảng 4 phút điền thời gian cho lịch trình đến WANAKA 
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để chọn câu trả lời đúng.
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	

	II.
	Language
	Pronunciation
Các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ đã học. (/w/, ed, word stress)
	Nhận biết:
- Biết cách phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ thông qua các từ vựng đã học.
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng theo các chủ điểm đã học.
Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ đề đã học.
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 
- Phân biệt được các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	2
	
	6
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	Vận dụng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Reading
	1. Cloze test
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 100 từ về các chủ điểm đã học.(Alasca)
	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 150 - 180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình
(tiêu đề, từ quy chiếu, thông tin chi tiết có trong bài)
(Consequences of water pollution)
	Nhận biết:
- Thông tin chi tiết.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. 

	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	Writing
	
	Nhận biết:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Error identification
Xác định lỗi sai
Sentence transformation
- Hiểu câu gốc, dùng các từ gợi ý để chuyển đổi câu sao cho nghĩa không đổi.


	Thông hiểu: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu câu gốc, dùng các từ gợi ý để chuyển đổi câu sao cho nghĩa không đổi.
- Viết lại câu sử dụng từ gợi ý, vận dụng các cấu trúc ngữ pháp đã học.
	
	
	
	
	5
	1
	
	4
	5
	5

	Tổng
	
	
	10
	3
	14
	1
	7
	1
	
	4
	31
	9



III. ĐỀ KIỂM TRA.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT
	
A. LISTENING 
Question I: Listen and fill in the time for the schedule of events.(1,0 point). 
Arrive at Puzzling World: (1)_______
Leave Puzzling World: (2)_________
Meet up at Lake Wanaka: (3)_______
Bus leaves: (4)_________
Question II: Listen and choose the right answer A, B , or C.(1,0 point) 
1.The first thing you see in Puzzling World is  ________________.
A. Lake Wanaka               B. the Learning Tower                C. the spacious café 
2.The illusion Room offers you ________________.
 A.the picture of a learning tower           
 B. a collection of puzzles and games   
 C. a collection of 3-D holograms
3.Lake Wanaka is called  ________________.
A. a natural attraction                B. a natural paradise          C. a beauty spot
4.At Lake Wanaka you can ________________.
A. bike and walk                        B. drive                            C. climb a mountain
B.USE OF LANGUAGE
Question I. Find the word which has different sound in the part underlined. (0.5 points)                                                                                                                                          
1. A. wanted  	B. naked 			C. danced 			D. needed
2. A. who		B. when			C. where			D. what
Question II. Find the word which has different stress pattern from the others. (0.5 points)                                                                                                                                          
1. A. artistic	             B. historic			C. dramatic			D. scientific 
2.A. medical		   B. hospital			C. politic			D. electric
Question III. Choose the best answer. (A,B, C or D ). ( 2.0 points)
1. Mi and Nick like ______________ back Mi’s home village on holiday. 
A. comes		      	B. come	    	C. came	        		D. coming
2. If the factory  ________________ dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.
A. continues			B. to continue	  C. continued		D. will continue
3.Water  ________________ in the lake has made the fish die. 
A. pollution          		B. pollute	             C. polluted                     D. polluting
4.If the air wasn’t dirty, I ________________ so much.
A. wouldn’t sneeze        B. sneeze   	                C. would sneeze	   D. to sneeze
5. If the factory continues  dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.
A. die		                     B. to died	              C. dead		          D. will die
6. Water pollution  is the ________________ in the lake has made the fish die. 
A. contaminating       B. contaminate	      C. contaminated         D. contamination
7. On Christmas Eve, most big cities, especially London are ……………..with colored lights across the streets and enormous Christmas trees.
A.decorated	B. hang	C. put	D. made
8.The USA has a population of about 304 million, and it is the third …………country in the world.
A. smallest	B. largest	C. narrowest	D. highest
C-READING:
Question I: Read the passage and do the tasks that follow.( 1.25 points)
	Alaska is perhaps the most amazing state in the USA. It has coastlines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. This state has an incredible three million lakes. That’s four lakes per person living there.
	Many cities in Alaska cannot be reached by road, sea, or river. The only way to get in and out is by air, on foot, or by dogsled. That’s why Alaska has the busiest sea airport in the world, Lake Hood Seaplane Base. Nearly two hundred floatplanes take off and land on the water of this airport every day. It is a really fun scene to watch.
	Alaska is called the land of Midnight Sun because in summer, the sun does not set for nearly three months. But in winter the sun stays almost unseen.
	All Alaskans take special pride in their beautiful and unique state.
1.  Alaska ___________.
A. is another name for the USA	
B. is an island in the Pacific Ocean
C. has coastlines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean
1.  Which statement below is NOT CORRECT?
A. In Alaska, the number of lakes is bigger than that of people.
B. There is one lake for each person living there.
C. Alaska has an incredibly high number of lakes.
1. Which method below can always be used to reach a place in Alaska?
A. by air	                   B. by road            C. by river	
1.  In Alaska we can always see the sun ___________.
           A. in winter	                     B. in summer	          C. every month of the year
Question II: Read the passage and choose the best answer.(1.25 points)
                          Consequences of water pollution
Water pollution is a matter of concern nowadays because of its negative effects on the environment and human. The first problem is that water pollution kills (1) ________ organism. Dead fish, crabs, birds and sea gulls, dolphins, and many other animals have been killed by (2) ____________ in their habitat. Moreover, pollution (3) _______ the natural food chain as well. Pollutants such as lead and cadmium are eaten by tiny animals. Later, these animals are consumed by fish and shellfish, and the food chain continues to be disrupted at all high levels. Eventually, humans are 
(4) ___________ by this process as well. People can get (5) ______ such as hepatitis by eating seafood that has been poisoned. In many poor nations, there is always outbreak of cholera and diseases as a result of poor drinking water treatment from contaminated water. (6) ________ people don’t prevent pollution, not only the environment but also their health will be put at risk. 
1. A. aquatic			B. atmosphere	C. underground		D. soil
2. A. pollutes		B. Pollution 		C. polluted			D. pollutants
3. A. changes		B. disrupts		C. pollutes			D. clears
4. A. affect			B. affected		C. affecting			D. effect
5. A. illness			B. sickness		C. diseases			D. healthiness
6. A. If			B. Unless		C. When			D. In case	
D-WRITING:
 Question I. There is a mistake in the four underlined parts of each sentence. Find the mistake (A, B, C, or D ) and correct it. ( 1. 25 points)
1.Water  pollute in the lake has made the fish die. 
      A         B	                           C                       D. 
2. Factories  don’t dump waste into rivers if the government fines them heavily.
            A                 B                  C                                                                 D
3.The earthquake occurred at midday when many people had had lunch.
			A	B                  C                    D
4.Hundreds of houses destroyed after a tornado hit the small town of Texas.
A	B		C		D
5. If James is more outgoing, he would have more friends. 
          A     B                                C                    D
Question II. Complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence.(1.25 points)
1.Students are more aware of protecting the environment. Teachers teach environmental issues at school. 
->If …………………………………………………………………………………….
2.People speak English all over the world.
->English ………………………………………………………………………………
3.Many rivers and lakes are poisoned.Factories produce waste and pour it into rivers and lakes.
->Because …………………………………………………………………………….
4.They provided food then cleared up the debris.
->After they………………………………………….………………………………
5.They don’t have enough money. They cannot buy a new car.
->If they had ………………………………………………………………………

                                       ………………THE END………………   











  
IV. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8
A.LISTENING: (2.0 điểm)
Question I: (1điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. 9.30       2. 12.30                 3. 4.00                    4. 4.15
Question II: (1điểm):  Mỗi ý đúng 0,25 điểm
1.B      2.C      3.B              4.A	
B.USE OF LANGUAGE: (3.0 điểm)
Question I: (0,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.C                 2.A
Question II: (0,5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.D                  2.D
Question III: (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.D      2.A        3.A                4.A          5.D            6.D   7. A      8. B
C.READING: (2.5 điểm)
Question I:  (1điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. C	     2.B	          3.A	4.B
Question II:  (1,5 điểm):  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1.A       2. B     3. B     4. B    5. C    6. A
D.WRTING: (2.5 điểm)
Question I:   (1, 25 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. B. pollute -  pollution
2.B. don’t dump - won’t dump
3.D. had had -  were having
4.B.destroyed -  were destroyed
Question II: (1, 25 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1. If Teachers teach environmental issues at school, Students will be more aware of protecting the environment.
2. English is spoken all over the world.
3. Many rivers and lakes are poisoned because factories produce waste and pour it into rivers and lakes.
4. After they had provided food, the cleared up the debris.
5. If they had enough money, they could buy a new car.
V. Ký duyệt
                                                                   Phú Đông, ngày 12  tháng 3 năm 2023       
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II- MÔN: ANH VĂN 6
Tiết theo KHDH 81: Tuần dự kiến kiểm tra: Tuần 27
Người ra đề: Ngô Thị Lương
			
I. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	4
	6
	4
	6
	
	
	
	
	20
	12

	2
	Language
	9
	13,5
	2
	 3
	1
	1,5
	
	
	30
	18

	3
	Reading
	3
	4,5
	4
	6
	3
	4,5
	
	
	25
	15

	4
	Writing
	0
	0
	2
	3
	4
	6
	4
	6
	25
	15

	Tổng
	40
	24
	30
	 18
	20
	 12
	10
	 6
	100
	60 

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	



II. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại trong 6 phút  (khoảng 80từ) để chọn câu trả lời đúng/sai
- Nghe 2 lần
	Nhận biết: 
Nghe lấy thông tin chi tiết về đoạn hội thoại.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại khoảng 6 phút (khoảng 80 từ) rồi điền từ nghe theo yêu cầu bài nghe.
- Nghe 2 lần
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation
Âm /i/; /ai/; /e/; /t/; /d/; /id/
	Nhận biết:
Nhận biết các âm thông qua các từ vựng theo chủ đề đã học.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
Phân biệt được các âm trong phần nghe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ đề. Các cụm từ hang out, be keen on….
	Nhận biết:
Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng  theo chủ đề đã học.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học. 
- Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…)
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	
	Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học: Present simple; Past simple; Superative…..
	Nhận biết:
Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	

	
	
	
	Thông hiểu:
 Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	


	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào bài viết/ nói/ nghe/ đọc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	READING
	1. Complete Andy’s blog post.
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng100 từ về chủ đề Sport - Swimming.


	Nhận biết: 
Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension:
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng120 từ, xoay quanh chủ đề Harry Potter film để chọn câu trả lời thích hợp nhất.

	Nhận biết:
Thông tin chi tiết.
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
Hiểu ý chính của bài đọc. 
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	WRITING
	I. Rearrange the given words to make complete sentences. Do not change the given words.( Sắp xếp từ thành câu có nghĩa)
	Thông hiêu
Nhận diện lỗi về ngữ pháp và từ loại trong câu.
Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong câu.
	
	
	
	2
	






	2
	
	1
	






	5

	
	
	II. Rewrite Building
Viết câu sao cho nghĩa không đổi.

	Thông hiểu: 
Sử dụng các từ đã để sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để 
	
	
	
	
	
	2
	
	3
	
	5

	Tổng
	
	
	16
	0
	6
	6
	3
	4
	1
	4
	26
	14



III. ĐỀ KIỂM TRA.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

SECTION A: LISTENING (2 pts)
 I. Listen to a radio programme about World Music Day. Write T(true) or False (false). (1pt)
1. World Music Day is a new festival from France.    ………
2. World Music Day is only for professional musicians. ………..
3. On World Music Day you can enjoy music in many different places. ……..
4. On World Music Day you don’t always pay to go to a concert. ………..
[bookmark: _Hlk129289241]II. Listen again and complete the notes. (1pt)
Date: (5)……………..
First WMD: Country: France- Year: (6)………..
People play music: in streets, in (7)……………………….., at home.
Takes place in: More than 700 cities in (8)………………….countries.

SECTION B: PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR ( 3 pts)
I. Choose the word (A, B, C, or D) whose underlined part is pronounced differently. 
(1 pt)
9.   A. band            	B. fan             	C. class                     D. ballet
10. A. visited         B. played        	C. lived                     D. jogged
11. A. tennis		B. win		C. pitch		   D. biking
12. A. called		B. watched		C. jogged		   D. carried
II. Circle the best answer (A, B, C, or D) to complete each of the following sentences. (2.0 pts):
13. I hang …………….. with my friends. 
          A. at		B. out			          C. on			D. in
14.  She is not keen ………………… sports	
         A. at		B. out			          C. on			D. in
15. Last week, we ………………. a picnic at Ba Vi National Garden.
         A. had  	B. has		                    C. have 		D. having
16. My brother …………………… at home all day yesterday.
         A. is              B. was  	C. are                    D. were
17.  What …………….. you do last weekend? 
         A. do   	B. does		           C. are	          D. did
18.  Phanxipang is …………………… mountain in Viet Nam.	
        A. high           B. higher                          C. highest  		D. the highest
19. Peter is ………………….. student in our class. 
     A. intelligent	B. more intelligent	   C. the most intelligent	D. intelligenter 
20.  I usually ……………  video games on Sunday.				
	A. play		B.do		C. go		D. make
[bookmark: _Hlk129120569]
SECTION C: READING (2,5 pts)
I. Look at the note and complete Andy’s blog post. Write ONE word for each blank. (1,25pts)
	swimming            health            sport          swimming pool         learning 



[bookmark: _Hlk129329123]If you were to ask me what my favorite sport is, my answer would be (21)……….. I started (22) ……………………how to swim when I was five years old. There are many reasons why I love swimming. First, swimming is extremely relaxing. I love the feeling of floating on the water and feeling almost weightless. Second, it can also be a fast-paced competitive (23) ……………….. which raises your heartbeat. It’s amazing pushing yourself to the challenge of beating someone else to the finish line and it’s great fun racing across the pool as fast as you can! It is great to go to the (24) …………………with friends. Finally, swimming helps to maintain good (25) …………………. It helps us to build muscles, avoid heart disease and obesity.
II. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) for each of the following questions. (1,25pts)
The Harry Potter film series is famous all over the world. Harry Potter is a very special boy. He is a wizard and a student at Hogwarts School. The story is about him and his two best friends, Ron Weasley and Hermione Granger. The actors are talented and the story is interesting, but what I like the most is the music. It’s wonderful! The song opens with the sound of the piano and violin. This opening sounds like a bell. Then the orchestra plays the melody with accordion, cello, and bass guitar. There are also many other musical instruments. The song is magical. Everybody should listen to this song once.
26.  Who is Harry Potter?  
A. He is a worker.	B. He is a teacher.   C. He is a musician.  D. He is a wizard.
27. How many best friends does Harry have? 
A. two    	B. one     	C. four      	D. three
28. What does the author like the most in the Harry Potter series?
A. actores	B. story 	C. music	D. instrument
29. Who plays the melody?
A. pianist        	B. orchestra	 C. actor	 D. singer
30. How does the author feel about the song?
A. It’s good.	B. It’s magical.       C. It’s boring.        D. It’s talented.

SECTION D: WRITING (2,5 pts)
I. Rearrange the given words to make complete sentences. Do not change the given words. (1,25pts)
31. person/ is / in / Andy / our / tallest / family / the
[bookmark: _Hlk129200642]→ ____________________________________________________________.
32. sports/ you/ into/ Are/ ?
→ ______________________________________________________________.
33. your/ do/ you/ do/ in/ What/ free time/ ?
→______________________________________________________________.

34. Did/ to/ school/ you/ walk/?
→ ______________________________________________________________.
35. yesterday/ got/ I/ up/ early.
→ _____________________________________________________________.
II. Rewrite the sentences, using the words given. (1,25pts)
36.  No one in my class is taller than Peter. 
 => Peter is  ……………………………………………………………………..
37.  No bay in Viet Nam is more beautiful than Ha Long Bay. 
[bookmark: _Hlk129289593] => Ha Long Bay is   ……………………………………………………………
38 The school has a computer room and a library.
→There …………………………………………………………………………
39. There is no water in the bottle.
=> There is not ………………………………………………………………….
40. Why don't we go fishing?
=>What about …………………………………………………………………..?
                                   ……………..THE END……………..   

                               




























IV. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT
SECTION A: LISTENING (2 points): 0,25p for each correct answer.
    A: Tomorrow's the twenty-first of June, World Music Day. And here to tell us about it is Vanessa. Hi.
         V: Hi.
A: What is World Music Day?
V: It's a French invention from 1982. It's a day for people to make music.
A: Only professional musicians?
V: No, anyone who enjoys music: children, old people, street musicians, classical orchestras, jazz bands, opera singers...
A: Great!
V: In many places there are stages in streets and parks. People also play music at home. They open their windows and play to the audience in the street outside. You can also go to concerts and see fantastic groups. And sometimes they're free - you don't need to buy tickets.
A: Is it popular?
V: Yes, it takes place in more than 700 cities in 120 countries.	
I. Listen to a radio programme about World Music Day. Write T(true) or False (false)
1. F        2. F      3. T        4. T
II. Listen again and complete the notes.
5. 21 June		6. 1982		7. Parks		8. 120

SECTION B: PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR ( 3 pts): 0,25p for each correct answer.
I. Choose the word (A, B, C, or D) whose underlined part is pronounced differently. (1 pt)
9. C		10. A			11. D			12. B
II. Choose the best word and phrase (A, B, C, or D) to complete the sentences below.  0,25p for each correct answer:
13. B     14. C     15. A      16. B      17. D     18. D    19. C        20. A      
SECTION C: READING (2,5 pts): 0,25p for each correct answer.
I. Look at the note and complete Andy’s blog post. Write ONE word for each blank.
	21
	22
	23
	24
	25

	swimming 
	learning 
	sport
	swimming pool 
	health



II. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) for each of the following questions.
	26. D
	27. A
	28. C
	29. B
	30. B




SECTION D: WRITING (2,5 pts): 0,25p for each correct answer.
I. Rearrange the given words to make complete sentences. Do not change the given words.
31. Andy is the tallest person in our family.
[bookmark: _Hlk129200001]32. Are you into sports?
33. What do you do in your free time?
34. Did you walk to school?
35. I got up early yesterday?
II. Rewrite the sentences, using the words given. 
36. Peter is the tallest in my class.
37. Ha Long Bay is the most beautiful bay in Viet Nam
38. There is not any water in the bottle.
39. There is a computer room and a library in my school
40. What about going fishing?
V. Ký duyệt
                                                                   Phú Đông, ngày 12   tháng 3 năm 2023       
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